
 1. CÂY LÚA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 7,0-9,0
Lần 2 Bón thúc đẻ nhánh 16-8-16+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc đón đòng 16-8-16+TE 2,0-3,0

NPK Phú Mỹ giúp cho cây lúa hạn chế sâu bệnh, chịu rét tốt, đẻ nhánh nhiều, cứng cây, 
và cho bông to nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lép ít giúp cho năng suất lúa cao hơn.

2. CÂY NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc khi cây được 9-11 lá 16-8-16+TE 11,0-13,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngô phát triển tốt, cây ngô cứng khỏe chống đổ ngã, bắp ngô to, 
nhiều hạt, giúp cho năng suất ngô cao hơn.

3. CÂY DƯA LEO

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1
Bón lót 16-16-8+13S+TE 6,0-8,0

Tưới nhử (sau trồng 5-7 ngày) 16-8-16+TE 30-40 g/bình 18L

Lần 2 Bón thúc sau trồng 10-12 ngày 16-8-16+TE 5,0-7,0

Lần 3 Bón thúc khi cây leo giàn 16-8-16+TE 5,0-7,0

Lần 4 Tưới thúc khi thu quả (3-5 ngày) 16-8-16+TE 2,0-3,0

NPK Phú Mỹ giúp cây dưa chuột phát triển tốt, bộ lá khỏe, gốc không nứt, ra hoa nhiều, 
nhiều hoa cái, tỷ lệ đậu quả cao. Quả chín màu xanh vàng, quả căng dài, vỏ quả mỏng.

4. CÂY CÀ CHUA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0

Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 16-8-16+TE 6,0-8,0

Lần 3 Bón thúc nuôi quả 16-8-16+TE 6,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây cà chua có thân cành khỏe, bộ lá xanh tốt. Cho nhiều hoa, sai quả. 
Quả chín đỏ đẹp, thịt quả dày. Cứng quả dễ vận chuyển và bảo quản.

5. CÂY  BÍ XANH

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 9,0-11,0

Lần 2 Bón thúc khi cây có 5-7 lá thật 16-8-16+TE 7,5-8,5
Lần 3 Bón thúc khi cây chuẩn bị ra hoa 16-8-16+TE 7,5-8,5
Lần 4 Bón thúc khi cây cho quả 16-8-16+TE 6,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây bí xanh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, rút ngắn thời gian sinh 
trưởng, quả thon dài, vỏ xanh đen, ít lên phấn, cùi dày, ít ruột, khối lượng quả lớn.

6. CÂY  ỚT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 14,0-18,0
Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 15-15-15+TE 10,0-15,0
Lần 3 Bón thúc sau mỗi lứa thu hoạch quả 15-15-15+TE 5,0-6,0
Lần 4 Bón thúc mỗi nuôi quả 16-8-16+TE 5,0-6,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ớt có thân cành khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh. Cây nhanh ra 
hoa, tạo nhiều quả, cây thu hoạch luôn có hoa, quả xanh và quả chín tập trung.

7. CÂY KHOAI TÂY

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc sau trồng 15-20 ngày 16-8-16+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc sau trồng 35-40 ngày 16-8-16+TE 6,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây khoai tây chống chịu sâu bệnh, thân cành khỏe, lá xanh tốt. Cây 
nhanh ra củ, nhiều củ, củ to, nhẵn, đồng đều, dễ vận chuyển và bảo quản.

8. CÂY BÍ NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 7,0-9,0
Lần 2 Bón thúc khi cây có 5-7 lá thật 16-8-16+TE 7,5 – 9,0
Lần 3 Bón thúc khi cây ra nụ hoa tập trung 16-8-16+TE 6,0-7,5

NPK Phú Mỹ giúp cây bí ngô chịu hạn tốt, phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng ngắn, 
ít sâu bệnh, chất lượng quả tốt, cùi dầy, hương vị thơm ngon, năng suất cao.
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 9. CÂY ỔI

Lần 
bón

Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc) Cách bón

Cây năm 1:

Bón lót 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,5-1,0 Trộn lẫn phân chuồng bón trước 

khi trồng cây khoảng 1 tháng

Bón nhử 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3 Sau trồng 1 tháng  (hòa nước 

tưới)

Bón thúc 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,1-0,2 Định kỳ 1 tháng 1 lần đến thu 

quả bói
Cây năm thứ 2:

Lần 
bón

Thời kỳ bón 
(Tháng)

Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc)

Lần1 1-2 16-16-8+13S+TE  
hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3

Lần 2 2-3 16-16-8+13S+TE  
hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3

Lần 3 3-4 16-8-16+TE 0,2-0,3
Lần 4 4-5 16-8-16+TE 0,2-0,3
Cây năm thứ 3: Khi cây cho quả ổn định

Lần 
bón

Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc)

Thúc hoa 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5

NPK Phú Mỹ giúp cây ổi ra lộc to hơn, nhiều hoa, bộ lá xanh bền, dày và cứng, tán lá 
phát triển đều, ít nhiễm sâu bệnh hại. Tỷ lệ đậu quả cao hơn nên cho năng suất cao hơn.

10. CÂY CHUỐI

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón  

(kg/gốc)
Bón lót Bón lót + 10 ngày sau trồng 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

Bón 
thúc

30 ngày sau khi trồng

16-8-16+TE

0,1- 0,2
60 ngày sau khi trồng 0,2-0,3
90 ngày sau khi trồng 0,1-0,2
135 ngày sau khi trồng 0,2-0,3
195 ngày sau khi trồng 0,2-0,3
225 ngày sau khi trồng 0,3-0,4

NPK Phú Mỹ cây chuối khỏe lớn đều, ra hoa trổ nải sớm, quả to đều, quả chín vàng, thịt 
quả chắc, thơm ngon. Cây ít sâu bệnh, đẻ nhiều cây con, năng suất cao hơn.

11. CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, CHANH, QUÝT)

Cây kiến thiết cơ bản:

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng) 

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5
3 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

Cây kinh doanh:

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc)
Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 1,0-2,0

Lần 2 Tháng 1-2: Đón hoa và thúc 
cành xuân 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 3 Tháng 4-5: Bón nuôi quả và 
chống rụng quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 4 Tháng 7-8: Bón nuôi quả và 
cành thu 16-8-16+TE 1,0-1,5

Lần 5 Tháng 9-10: Bón thúc quả (trước 
thu hoạch) 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây có múi sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây khỏe phân cành 
đều, cân đối, ra hoa đậu quả cao. Quả tròn căng chắc tay, tép mọng đều ráo múi.

12. CÂY VẢI/NHÃN

Cây kiến thiết cơ bản 

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng)

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,4
3 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,4-0,5

Cây kinh doanh: Từ năm thứ 3 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)

Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 1,0 – 1,5

Lần 2 Trước khi ra nụ 15-15-15+TE 0,5-1,0
Lần 3 Sau đậu quả 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 4 Nuôi quả 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây vải/nhãn khỏe, ít sâu bệnh, phân cành đều, cân đối, ra hoa đậu 
quả cao. Quả vải/nhãn đều, vỏ mỏng, nhẵn, cành mang quả nhỏ dẻo dai.

13. CÂY LẠC

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 5,0-7,0

Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 16-8-16+TE 5,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây lạc khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, ra nhiều mầm, nhiều hoa, đâm tia 
mạnh, đậu quả đồng loạt. Quả nhiều nhân, nhiều quả chắc, khối lượng quả lớn.

14. CÂY NA
Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK  Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc)

1 Chia 4 lần/năm 16-16-8+13S+TE 1,0-1,5
2 Chia 4 lần/năm 16-16-8+13S+TE 2,0-2,5

Cây kinh doanh: Năm thứ 3 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc)
Lần 1 Trước khi ra hoa (tháng 2-3) 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 2 Nuôi cành, nuôi quả (tháng 6-7) 15-15-15+TE 0,7-1,5
Lần 3 Sau thu hoạch (tháng 9-10) 16-16-8+13S+TE 1,5-2,0

NPK Phú Mỹ giúp cây Na bật lộc khỏe, ra hoa nhiều, đậu quả tốt. Quả căng tròn, mắt 
đều, quả đẹp giúp cho năng suất vườn Na cao hơn, thịt quả dai màu trắng sữa, vị thơm.

Bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ đa dạng, phong phú, thích hợp chăm 
bón cho mọi loại cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng các 
yêu cầu sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Cán bộ thị trường/Cán bộ kỹ thuật - Trần Ngọc Trinh: 0979.956.188

NHÀ PHÂN PHỐI TẠI KHU VỰC HÀ NAM

Công ty TNHH Văn Hường

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 0915.652.822


